THÔNG SỐ TÀU
	STT
	Hạng mục
	Thông số

	01
	Tên tàu
	PTSC SURVEYOR

	02
	Loại tàu
	Tàu khảo sát

	03
	Chủ tàu
	[bookmark: _GoBack]Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC

	04
	Doanh nghiệp khai thác
	Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Khảo Sát và Công Trình Ngầm PTSC

	05
	Hô hiệu/ Số IMO
	3WEQ/ 7100897

	06
	Quốc tịch
	Việt Nam

	07
	Cảng đăng ký
	Sài Gòn

	08
	Tổ chức đăng kiểm
	Cục đăng kiểm Việt Nam

	09
	Năm đóng/ Nơi đóng
	1967 H/C 2010 - Mỹ-H/C Vũng Tàu

	10
	Chiều dài lớn nhất (m)
	59,78

	11
	Chiều rộng (m)
	11,59

	12
	Chiều cao mạn (m)
	3,965

	13
	Tổng dung tích (GT)
	733

	14
	Dung tích thực (NT)
	219

	15
	Công suất máy chính (HP)
	1700

	16
	Trọng tải toàn phần (MT)
	849,7

	17
	Chiều chìm (m)
	3,385

	18
	Vật liệu vỏ tàu
	Thép



